
3. Sản lượng một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu tháng 7 năm 2024
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Tên sản phẩm 

Đá xây dựng khác M3 199.830 203.223 1.333.342 116,47 111,99

Thịt gà đông lạnh Tấn 5.805 6.900 38.019 117,71 119,53

Hạt điều khô Tấn 25.081 25.592 148.974 117,85 126,69

Thức ăn cho gia cầm Tấn 12.815 14.000 90.612 98,43 112,99

Nước tinh khiết 1000 lít 43 43 288 107,50 93,68

Vải dệt nổi vòng, vải sonin từ sợi nhân tạo 1000 m2 579 582 3.581 148,47 54,36

Dịch vụ in trờn sợi và vải (gồm cả đồ để 

mặc)
Triệu đồng 108.154 92.868 655.931 139,70 96,07

Dịch vụ hoàn thiện sản phẩm dệt khác Triệu đồng 57.699 58.372 397.932 109,15 101,56

Quần áo lót cho người lớn không dệt kim 

hoặc đan móc
1000 cái 1.618 1.657 8.482 184,18 118,00

Giày, dép có đế hoặc mũ bằng da 1000 đôi 480 484 3.184 124,71 97,88

Dịch vụ sản xuất giày, dép Triệu đồng 271.872 214.638 1.836.742 134,47 111,10

Gỗ cưa hoặc xẻ (trừ gỗ xẻ tà vẹt) M3 334 341 2.262 101,85 92,98

Gỗ xẻ đã được xử lý, bảo quản (trừ tà vẹt) M3 8.628 8.781 58.211 423,20 299,84

Ván ép từ gỗ và các vật liệu tương tự M3 155.010 166.495 1.053.204 125,75 113,56

Bao bì và túi bằng giấy nhăn và bìa nhăn 1000 chiếc 5.606 5.479 37.094 32,90 79,53

Dịch vụ sắp chữ in (khuôn in) hoặc trục 

lăn và các phương tiện truyền thông đại 

chúng dùng trong in

Triệu đồng 2.148 2.151 12.076 136,18 130,78

Các hợp chất từ cao su tổng hợp và cao su 

tự nhiên và các loại nhựa tự nhiên tương 

tự, ở dạng nguyên sinh hoặc tấm lót hoặc 

dải

Tấn 243 205 1.381 0,00 552,40

Dịch vụ sản xuất tấm, phiến, ống và các 

mặt nghiêng bằng plastic
Triệu đồng 6.971 7.003 50.385 119,88 96,52

Xi măng Portland đen Tấn 62.869 60.000 508.745 95,27 89,69

Chì chưa gia công Tấn 3.845 4.275 25.005 124,60 124,51

Dịch vụ đúc gang, sắt, thép Triệu đồng 2.256 2.529 14.718 99,24 123,29

Dịch vụ sản xuất bao bì bằng kim loại Triệu đồng 36.815 37.623 223.050 155,25 158,70

Dịch vụ sản xuất linh kiện điện tử Triệu đồng 183.375 188.833 1.390.031 99,21 97,52

Các loại van khác chưa được phân vào 

đâu
1000 cái 102 106 650 122,04 115,53

Thiết bị tín hiệu âm thanh khác Cái 3.527.872 3.948.448 19.031.135 178,85 205,26

Tủ bằng gỗ khác (trừ tủ bếp) Chiếc 1.982 2.090 12.758 111,05 309,67

Bàn bằng gỗ các lọai Chiếc 31.363 52.901 302.446 162,72 98,68

Dịch vụ hoàn thiện đồ nội thất mới bằng 

gỗ và bằng các vật liệu tương tự
Triệu đồng 3.527 3.748 17.407 199,46 72,01

Thiết bị và dụng cụ khác dùng trong y 

khoa
1000 cái 19.210 19.650 122.113 96,91 83,61

Điện sản xuất Triệu KWh 129 138 825 104,58 113,00

Điện mặt trời Triệu KWh 115 118 763 128,03 109,20



2

Đơn vị 

tính

Thực hiện  

tháng 6 năm 

2024

Ước tính

tháng 7/2024

Cộng dồn từ 

đầu năm 

đến cuối kỳ 

báo cáo 

Tháng 

7/2024

so với tháng 

7/2023 (%)

Cộng dồn từ đầu 

năm đến cuối kỳ 

báo cáo so với 

cùng kỳ

năm trước (%)

Điện thương phẩm Triệu KWh 35 38 238 113,21 109,25

Nước uống được 1000 m3 1.186 1.212 7.683 131,51 114,39

Dịch vụ tái chế phế liệu phi kim loại Triệu đồng 8.943 9.044 62.829 120,20 104,71


